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Lock of other doors Lock with key and without key HAFELE or Equivalent 

■ CỬA SỔ/ WINDOW 

CỬA SỔ MẶT NGOÀI NHÀ 

Exterior window  

CỬA NHÔM – KÍNH AN TOÀN 

Aluminium door - Safety glass 

XINGFA, HUYNDAI HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG  

XINGFA, HUYNDAI or Equivalent 

■ VẬT LIỆU PHÒNG VỆ SINH/ TOILET MATERIAL 

CHẬU RỬA, BỒN CẦU 

Sink, Toilet 

SỨ CÔNG NGHIỆP 

Industrial ceramic 

TOTO, INAX HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG 

TOTO, INAX or Equivalent 

 

VÒI CHẬU, VÒI SEN, VÒI XỊT 

Faucet, shower head, hose 

ĐỒNG MẠ NIKEN-CROM 

Niken-Crom copper  

 

TOTO, INAX HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG 

TOTO, INAX or Equivalent 

 

PHỤ KIỆN GIÁ, MÓC 

Hanging rail, coal rack 

ĐỒNG MẠ NIKEN-CROM 

Niken-Crom Copper  

TOTO, INAX HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG 

TOTO, INAX or Equivalent 

 

BÀN CHẬU RỬA 

Wash basin counter 

MẶT ĐÁ GRANITE / TỦ GỖ CÔNG 
NGHIỆP 

Granite stone/ Industrial wooden cabinets 

SẢN XUẤT TRONG NƯỚC  

Domestic product 

VÁCH KÍNH BUỒNG TẮM ĐỨNG 

GƯƠNG SOI 

Shower Booth’s Partition 

Mirror 

VÁCH KÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 10MM 

GƯƠNG SOI 

10mm -  Tempered glass 

Mirror 

TOTO, INAX HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG 

TOTO, INAX or Equivalent 

 

■ THIẾT BỊ NƯỚC/ WATER EQUIPMENTS 

PHÒNG BẾP  

Kitchen 

VAN KHÓA / ỐNG CHỜ CẤP NƯỚC 
LẠNH VÀ NÓNG 

Closing valve / hot and cold water supply 
pipe 

TIỀN PHONG HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG 

TIEN PHONG or Equivalent 

BAN CÔNG, LÔ GIA 

Balcony, Loggia  

VAN KHÓA / ỐNG CHỜ CẤP NƯỚC 

Lock valve / Water supply pipe 

TIỀN PHONG HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG 

TIEN PHONG or Equivalent 

■ THIẾT BỊ ĐIỆN/ ELECTRICAL EQUIPMENTS 

PHÒNG KHÁCH, PHÒNG NGỦ 
&PHÒNG BẾP 

Living Room, Bedroom & Kitchen  

ĐÈN TRẦN, DÂY ĐIỆN, Ổ CẮM, CÔNG 
TẮC 

Ceiling light, electric line, electric socket, 
switch. 

PANASONIC, SIMON HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG  

PANASONIC, SIMON or Equivalent 

 

PHÒNG TẮM & VỆ SINH  

Bathroom & Toilet 

ĐÈN TRẦN, DÂY ĐIỆN, Ổ CẮM, CÔNG 
TẮC 

Ceiling light, electric line, electric socket, 
electric switch. 

PANASONIC, SIMON HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG  

PANASONIC, SIMON or Equivalent 

BẢNG ĐIỆN TỔNG 

Total electrical panel 

HỘP ĐIỆN NHỰA, APTOMAT 

Electrical box, Circuit Bkeaker 

PANASONIC, SIMON HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG  

PANASONIC, SIMON or Equivalent 

■ HỆ THỐNG THÔNG TIN/ INFORMATION 

HỆ THỐNG CHUÔNG CỬA  

Doorbell 

HỆ THỐNG CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH KỸ 
THUẬT SỐ - VIDEO CALL 

Digital Wireless doorbell – Video call 

PANASONIC, SIMON HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG  

PANASONIC, SIMON or Equivalent 

INTERNET 

Internet 

CÁP CHỜ VÀO ĐẾN CĂN HỘ 

Waiting cable to each comdominium 

HIKVISION HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG 

HIKVISION or Equivalent 

■ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA/ AIR CONDITIONER 

 CUNG CẤP DÂY ĐIỆN, ỐNG CHỜ 
ĐẾN CÁC VỊ TRÍ TREO ĐIỀU HÒA. 
KHÔNG CUNG CẤP CỤC NÓNG 
ĐIỀU HÒA VÀ MÁY ĐIỀU HÒA 
KHÔNG KHÍ 

Supply electronic line, waiting pipe to 
air conditioner positions.  

Not supply outdoor unit , air 
conditioner  

SẢN XUẤT TRONG NƯỚC  

Domestic product 

 

 
 


